
Tuần 14 (Ngày 08/12 đến ngày 12/12/2025)                        Lớp 5A4 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

08/12 

 

Sáng 

1 40 HĐTN 

- Sơ kết thi đua tuần 13, triển khai kế hoạch 

tuần 14. 

- CĐ: Vững bước vào kỉ nguyên mới 

 

2 27 
Tiếng Anh 

LK 
Unit 5 Part 1  

3 92 Tiếng Việt Đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà   BGĐT 

4 66 Toán 
Bài 27: Đường tròn. Chu vi và diện tích hình 

tròn - trang 110, 111 
BGĐT, BN 

Chiều 

5 93 Tiếng Việt LTVC:  Biện pháp điệp từ, điệp ngữ    BGĐT 

6 53 Tiếng Anh Unit 5: Celebrations - Fun time and project  

7 27 Khoa học Bài 13: Sinh sản của thực vật có hoa (T2) BGĐT 

Ba 

09/12 

 

Sáng 

1 94 Tiếng Việt 
Viết: Tìm hiểu cách viết đoạn văn thể hiện 

tình cảm, cảm xúc về một bài thơ 
BGĐT 

2 67 Toán 
Bài 27: Đường tròn. Chu vi và diện tích hình 

tròn - trang 111, 112 
BGĐT, BN 

3 28 Khoa học  Bài 14: Sự phát triển của cây con (T1) BGĐT 

4 54 Tiếng Anh Unit 6: Food - Lesson 1  

Chiều 

5 27 LS&ĐL 

Bài 10. Triều Trần xây dựng đất nước và 

kháng chiến chống quân Mông – Nguyên xâm 

lược (T3) 

BGĐT, 

bản đồ 

6 14 Đạo đức Bài 4: Bảo vệ cái đúng cái tốt (T2) BGĐT 

7 27 GDTC Bài 1: Bài tập rèn luyện kĩ năng lăn. (Tiết 3)  

Tư 

10/12 

 

Sáng 

1 95 Tiếng Việt Đọc: Trí tưởng tượng phong phú BGĐT 

2 96 Tiếng Việt Đọc: Trí tưởng tượng phong phú BGĐT 

3 68 Toán 
Bài 28: Thực hành và trải nghiệm đo, vẽ, lắp 

ghép, tạo hình - trang 113 

BGĐT 

4 28 LS&ĐL 

Bài 10. Triều Trần xây dựng đất nước và 

kháng chiến chống quân Mông – Nguyên xâm 

lược (T4) 

BGĐT 

Chiều 

5 28 
Tiếng Anh 

LK 
Review U1-U4 Part 3 V + mock  

6 14 Âm nhạc 

Nhạc cụ: Nhạc cụ thể hiện tiết tấu và nhạc cụ 

thể hiện giai điệu 

Ôn bài hát: Duyên dáng mùa xuân 

BGĐT 

7 41 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Ý tưởng 

kinh doanh 
BGĐT 

 Năm 

11/12 

 

Sáng 

1 97 Tiếng Việt 
Viết: Tìm ý cho đoạn văn thể hiện tình cảm, 

cảm xúc về một bài thơ   
BGĐT 

2 69 Toán 
Bài 28: Thực hành và trải nghiệm đo, vẽ, lắp 

ghép, tạo hình - trang 114, 115 
BGĐT, BN 

3 14 Công nghệ Bài 6: Sử dụng tủ lạnh (T1) BGĐT 

4  Bổ trợ KT 
Ôn tập tính chu vi, diện tích hình tam giác, 

hình thang, hình tròn. 
BGĐT 

Chiều 

5 14 Mĩ thuật Bài 2: Hoạ tiết trang trí từ hình cắt giấy (T2)  

6 55 Tiếng Anh Unit 6: Food - Lesson 1  

7 28 GDTC Bài 1: Bài tập rèn luyện kĩ năng lăn. (Tiết 4)  

 

Sáu 
Sáng 

1 14 Tin học Bài 14. Chèn hình ảnh  vào văn bản  

2 98 Tiếng Việt Đọc mở rộng BGĐT, BN 



12/12 3 65 Toán Bài 29: Luyện tập chung - trang 116, 117 BGĐT, BN 

4 42 HĐTN 

Sinh hoạt lớp: Thực hiện khảo sát nhu cầu 

khách hàng. 

PT TNTT: PT TNTT do đồ vật sắc nhọn 
BGĐT 

Chiều 

5 14 
Tiếng Anh 

Toán 
REVSION 2 (Bài ôn tập 2) 

 

6 56 Tiếng Anh Unit 6: Food - Lesson 2  

7  KNS Thực hành KN làm việc nhóm  

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 6 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 22 

 

 

        Phó Hiệu trưởng 

 

 

 

 

      Đào Thị Minh Hạnh 

 

 

 

Ngày 27 tháng 11 năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc 

 

 

 


